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BỘ PHẬN CẤP PHÉP 
1100 4th St., SW, Washington DC, 20024  Ngày: 

 

E 

ĐƠN XIN CẤP PHÉP VỀ ĐIỆN 

ĐƠN PHẢI ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THEO MẪU 
 

Địa chỉ Công trình: Suite/Phòng/ 
Tầng: 

Phân khu: Giấy phép Xây dựng 
số: 

Thửa: 

Chủ sở hữu Tòa nhà/Doanh nghiệp: Địa chỉ của Chủ sở hữu: 
 

  Điện thoại: 

LOẠI CÔNG TRÌNH: 

a. Mới  

b. Thay thế  

c. Tu sửa  

d. Sửa chữa  

CÔNG TRÌNH có 
ý định thay đổi 
mục đích sử 
dụng? 

a. Có      

b. Không  

Số phòng: SỬ DỤNG THEO ĐỀ XUẤT (SỬ DỤNG HIỆN TẠI NẾU KHÔNG CÓ 
THAY ĐỔI) 

   A. Một gia đình E. Nhà hàng I. Văn phòng 

Số phòng: B. Căn hộ dành cho 2 Gia 
đình 

F. Cửa hàng J. Ga-ra 

   C. Nhà nhiều phòng G. Cửa hàng nhỏ K. Khác (nêu cụ thể) 

 D. Căn hộ H. Nhà hát  
 

Số 
lượng 

Loại Số 
lượng 

Loại Số 
lượng 

Loại 

 Nhóm 01 - Chỉ dây điện (Ổ cắm và công tắc)  Nhóm 09 - Lò nướng từ 1 đến 10 kVa  Nhóm 12 - Camera truyền hình mạch kín 

 Nhóm 02 - Phụ kiện và giá đỡ đèn  Nhóm 09 - Lò nướng từ 11 đến 75 kVa  Nhóm 12 - Trạm tiếp nhận 

 Nhóm 03 - Biển báo phóng điện  Nhóm 09 - Lò nướng 76 đến 200 kVa  Nhóm 12 - Trạm phát 

 Nhóm 04 - Máy sưởi kiểu gắn chân tường hoặc kiểu 
rời 

 Nhóm 09 - Lò nướng trên 200 kVa (Hầm máy 
biến áp) 

 Nhóm 13 - (Khác) Biển báo điện bằng đèn sợi đốt 

 Nhóm 04 - Lò nướng  Nhóm 10 - Bộ khuếch đại  Nhóm 13 - (Khác) Đèn lễ hội 

 Nhóm 04 - Lò nướng - Phí thay thế đường dây điều 
khiển 

 Nhóm 10 - Bộ điều chỉnh độ sáng (Trên 1kW)  Nhóm 13 - (Khác) Chuông báo cháy và Chuông trạm 

 Nhóm 04 - Máy sưởi của nhà  Nhóm 10 - Máy tạo ảnh động (Cố định)  Nhóm 13 - (Khác) Giấy phép bảo trì ngăn ngừa 

 Nhóm 05 - Dụng cụ từ 1 đến 8 kW  Nhóm 10 - Máy tạo ảnh động (Xách tay)  Nhóm 13 - Đèn hơi hồ quang 

 Nhóm 05 - Trên 8 kW  Nhóm 10 - Máy tạo ảnh động (Máy chiếu slide)  Nhóm 13 - Bộ sạc pin 

 Nhóm 06 - Dưới 1/4 HP  Nhóm 10 - Đèn sợi đốt xách tay hoặc tạm thời  Nhóm 13 - Hệ thống A/C Trung tâm đến 5 tấn (Dân cư) 

 Nhóm 06 - 1/4 HP đến 1 HP  Nhóm 10 - Bảng chuyển mạch di động  Nhóm 13 - Máy sấy quần áo (Gia đình) 

 Nhóm 06 - Trên 1 HP đến 5 HP  Nhóm 10 - Lắp TV di động  Nhóm 13 - Dây cáp điện 

 Nhóm 6 - Trên 5 HP đến 10 HP  Nhóm 10 - Đèn rọi (Hồ quang)  Nhóm 13 - Cẩu trục 

 Nhóm 06 - Trên 10 HP đến 20 HP  Nhóm 10 - Đèn rọi (sợi đốt)  Nhóm 13 - Máy rửa chén (Gia đình) 

 Nhóm 06 - Lò nướng trên 20 HP đến 30 HP  Nhóm 10 - Đèn rọi (Hồ quang xách tay hoặc tạm 
thời) 

 Nhóm 13 - Lò nướng điện (Gia đình) 

 Nhóm 06 - Lò nướng trên 30 HP đến 50 HP  Nhóm 10 - Đèn rọi (sợi đốt xách tay hoặc tạm 
thời) 

 Nhóm 13 - Lò nướng điện (Gia đình) 

 Nhóm 06 - Lò nướng trên 50 HP đến 75 HP  Nhóm 11 - 1 đến 25 đèn  Nhóm 13 - Thiết bị dò nhiệt và khói báo cháy 

 Nhóm 06 - Lò nướng trên 75 HP  Nhóm 11 - 26 đến 50 đèn  Nhóm 13 - Xử lý rác (Gia đình) 

 Nhóm 07 - Dây dẫn và cột  Nhóm 11 - 51 đến 100 đèn  Nhóm 13 - Bộ gia nhiệt nước nóng (Gia đình) 

 Nhóm 07 - Chỉ cột (Bất động sản Tư nhân)  Nhóm 11 - Thêm mỗi 100 đèn hoặc ít hơn  Nhóm 13 - Thay thế bảng điều khiển 

 Nhóm 07 - Đường dây cấp dịch vụ  Nhóm 11 - Rạp xiếc và Lễ hội  Nhóm 13 - Phí giấy phép hàng quý 

 Nhóm 08 - Lò nướng 201 đến 400 Amp  Nhóm 11 - Triển lãm v.v.  Nhóm 13 - Máy nắn 

 Nhóm 08 - Lò nướng 401 đến 800 Amp  Nhóm 12 - Bộ khuếch đại thu tập trung  Nhóm 13 - Thay thế. dây dẫn trung chuyển 

 Nhóm 08 - Lò nướng trên 800 Amp  Nhóm 12 - Trạm loa tập trung  Nhóm 13 - Cảnh báo an ninh/báo trộm 

 Nhóm 08 - Lò nướng đến 200 Amp  Nhóm 12 - Camera truyền hình mạch kín  Nhóm 13 - Điện thoại/Dữ liệu/TV 

     Nhóm 13 - Thợ hàn 

Thợ điện chính 

Chữ ký: 

Nhà thầu điện:     Nhóm 13 - Máy chụp X-quang 

KHÁC: 
Giấy phép Chính số:  Số Giấy phép của Nhà thầu   

  Địa chỉ:   

Điện thoại: _____________________________ 

  
ĐỂ BÁO CÁO HÀNH VI LÃNG PHÍ, GIAN LẬN HOẶC LẠM DỤNG 
CỦA BẤT KỲ VĂN PHÒNG HOẶC VIÊN CHỨC CHÍNH PHỦ NÀO 
CỦA DC, 
HÃY GỌI CHO TỔNG THANH TRA THEO SỐ 1-800-521-1639 
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